
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00170966
Vũ Thị Phương 
Hoa

16/10/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

2 HTV-00170967 Lê Văn Lương 04/11/1996
Kỹ sư Công nghệ Môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

3 HTV-00170968 Vũ Tuấn Anh 20/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

4 HTV-00162989 Nguyễn Thế Trung 18/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

5 HTV-00162990 Nguyễn Văn Bốn 12/06/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

6 HTV-00151148 Trịnh Đình Trung 15/03/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

7 HTV-00151149 Trần Xuân Huấn 10/09/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp nước – thoát nước

III

9 HTV-00170970 Ngô Trinh Tùng 11/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

10 HTV-00170971 Hoàng Đình Việt 19/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

11 HTV-00170972 Lê Thu Hà 16/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp nước – thoát nước 

III

12 HTV-00157691 Chu Thảo Linh 22/05/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

14 HTV-00007259 Phạm Bách Tùng 29/03/1958
Kiến trúc sư ngành 
Thiết kế kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

15 HTV-00038984 Lý Thị Thu Dung 09/02/1983 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

16 HTV-00008120 Phan Nhân Quảng 01/07/1977

Kỹ sư Tự động hóa các 
xĩ nghiệp công nghiệp 
ngành Điện khí hóa và 
cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

18 HTV-00035345 Lê Quốc Khánh 20/02/1984
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

19 HTV-00170975 Lộc Xuân Hữu 19/01/1993
Kiến trúc sư - Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

20 HTV-00170976 Nguyễn Văn Quý 20/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

21 HTV-00170977
Dương Thành 
Chiến

03/5/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

22 HTV-00170978
Nguyễn Thị Ngọc 
Anh

22/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

23 HTV-00170979 Dương Văn Đức 28/01/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

24 HTV-00170980 Trần Quốc Trí 11/08/1992
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước

III

26 HTV-00170982 Dương Văn Tùng 07/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

25 HTV-00170981 Lê Quang Thái 06/03/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

17 HTV-00170974
Đinh Thị Phương 
Thảo

13/08/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước

13 HTV-00170973 Bùi Minh Đức 22/03/1984
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng
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8 HTV-00170969 Nguyễn Huy Đông 02/01/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước



27 HTV-00029553 Trần Lê Văn 22/07/1979 Kiến trúc sư Kiến trúc
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00170983
Vũ Thị Lan 
Phương

08/10/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

29 HTV-00082847 Phạm Đức Tuy 13/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

30 HTV-00170984 Lê Ngọc Duy 24/11/1993
Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

31 HTV-00170985 Khiếu Hữu Tùng 18/09/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

32 HTV-00170078 Lê Thành Linh 29/12/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

33 HTV-00161880 Lê Văn Đính 02/08/1952
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34 HTV-00170986 Phạm Thanh Bình 24/04/1996 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng III

35 HTV-00104931 Vũ Đức Toàn 21/01/1977
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III

36 HTV-00170082 Trần Thái Sang 12/9/1997
Kỹ sư Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

38 HTV-00029454 Nguyễn Đình Bình 28/10/1978 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

40 HTV-00170988 Khương Thị Lượt 25/9/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

41 HTV-00168900
Nguyễn Tiến 
Thành

23/12/1990
Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

42 HTV-00028948 Trần Quốc Luận 06/11/1972
Kỹ sư Công trình thủy 
lợi

Định giá xây dựng II

43 HTV-00170989 Đào vĩnh Duy 19/03/1993

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Biển – Chuyên 
ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

44 HTV-00038091 Tạ Văn Quyết 18/08/1992
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

45 HTV-00101266 Nguyễn Ngọc Minh 27/03/1974
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00093659 Nguyễn Minh Tuấn 04/01/1973
Kiến trúc sư Quy hoạch 
đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Khảo sát địa hình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

48 HTV-00135908 Đinh Hoàng Phong 22/09/1987
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

49 HTV-00045582 Hà Văn Thụ 20/12/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

47 HTV-00170990 Huỳnh Kim Huy 13/06/1997

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng cầu 
đường)

39 HTV-00100138 Lưu Trọng Lịch 18/07/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

37 HTV-00170987 Trần Văn Bách 15/08/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông



50 HTV-00170991 Phạm Thanh Thủy 11/12/1984 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III


